Tiết 57:       Ô NHIỄM  MÔI TRƯỜNG (Tiếp)

I. MỤC TIÊU. 
1. Năng lực.
-Tự học:Tìm kiếm thu nhận thông tin liên quan đến ô nhiễm môi trường từ các nguồn khác nhau. Đánh giá và lựa chọn thông tin cần thiết diễn đạt và sử dụng thông tin.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận; Đề xuất được các biện pháp bảo vệ môi trường
- Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
- Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, bày tỏ chính kiến trước hiện tượng thực tế cần được giải quyết.
- Năng lực khoa học: Tìm kiếm thu nhận thông tin liên quan đến ô nhiễm môi trường từ các nguồn khác nhau. Đánh giá và lựa chọn thông tin cần thiết diễn đạt và sử dụng thông tin.
- Năng lực tin học: Tìm hiểu thông tin trên internet về  tình hình ô nhiễm môi trường và các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
2. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tiêu bản mẫu vật, tranh ảnh.
2. Học sinh
- Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG.
Khởi động tạo hứng thú tìm hiểu về  ô nhiễm môi trường
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhu cầu tìm hiểu về ô nhiễm môi trường và các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường cũng như các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
b.Tổ chức thức hiện:  HS thảo luận theo nhóm đôi
- Giáo viên chiếu một số hình ảnh:
- Y/c hs xác định những hình ảnh nói lên tác động của con người gây ảnh hưởng xấu tới môi trường
- Hình ảnh nào cho thấy môi trường ở địa phương chúng ta đang bị ô nhiễm?
- Học sinh  quan sát, thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi.
- GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ. 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
- Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh và giới thiệu chủ đề  
“ Ô nhiễm môi trường “
2.HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu khái niệm ô nhiễm môi trường.
a. Mục tiêu.- Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường.
- Tìm được nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường và tác hại của việc ô nhiễm môi trường.
b.Tổ chức thực hiện .
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV yêu cầu các nhóm báo cáo vấn đề ô nhiễm môi trường theo sự chuẩn bị sẵn trước ở nhà.
+ Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí (hoặc ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm do chất rắn)
+ Hậu quả:...
+ Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
+ Bản thân em đã làm gì để góp phần giảm ô nhiễm môi trường?
+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	I. Hạn chế ô nhiễm môi trường 
- Hạn chế ô nhiễm không khí.
- Hạn chế ô nhiễm nguồn nước. 
- Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật. 
- Hạn chế ô nhiễm do chất thải. 




Hoạt động 2: Tìm hiểu các nhân tố gây hạn chế ô nhiễm môi trường
a. Mục tiêu: Biết được các nhân tố làm hạn chế ô nhiễm môi trường
b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV cho HS hoàn thành bảng 55 SGK.
+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	II. Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 
=> Kết luận: Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường (SGK bảng 55).


Bảng 55: Các biện pháp hạn chế ô nhiễm
	Tác dụng hạn chế
	Ghi kết quả
	Biện pháp hạn chế

	1. Ô nhiễm không khí

2. Ô nhiễm nguồn nước.
3. Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất.
4. Ô nhiễm do chất thải rắn.
5. Ô nhiễm do chất phóng xạ
6. Ô nhiễm do các tác nhân sinh học.
7. Ô nhiễm do hoạt động tự nhiên, thiên tai.
8. Ô nhiễm tiếng ồn.
	1. a, b, d, e, g, i, k, l, m, o.

2. c, d, e, g, i, k, l, m, o
3. g, k, l, n.


4. d, e, g, h, k, l

5. g, k, l, …

6. c, d, e, g, k, l, m, n.
7. g, k,…


8. g, i, k, o, p.
	a. Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho các nhà máy.
b. Sử dụng nhiều năng lượng mới không sinh ra khí thải (năng lượng gió, mặt trời)
c. Tạo bể lắng và lọc nước thải
d) Xây dựng nhà máy xử lí rác
e) Chôn lấp và đốt cháy rác một cách khoa học.
g) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự báo và tìm biện pháp phòng tránh
h) Xây dựng thêm nhà máy tái chế chất thải thành các nguyên liệu, đồ dùng…
i) Xây dựng công viên cây xanh, trồng cây
k) Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người
về ô nhiễm và cách phòng chống
l) Xây dựng nơi  quản lí thật chặt chẽ các chất nguy hiểm cao.
m) Kết hợp ủ phân động vật trước khi sử dụng để sản xuất khí sinh học
n) Sản xuất lương thực và thực phẩm an toàn
o) Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp… ở xa khu dân cư
p) Hạn chế gây tiếng ồn của các phương tiện giao thông.


3. HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b.Tổ chức thực hiện:
Câu 1: Người ăn gỏi cá (thịt cá sống) sẽ bị nhiễm bệnh
A. Bệnh sán lá gan      B. Bệnh tả, lị    C. Bệnh sốt rét     D. Bệnh thương hàn.
Câu 2: Thuốc bảo vệ thực vật gồm các loại
A. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ          B. Thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm gây hại
C. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm gây hại
D. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm gây hại
Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến bệnh tả, lị
A. Thức ăn không vệ sinh, nhiễm vi khuẩn E. Coli
B. Thức ăn không rửa sạch               C. Môi trường sống không vệ sinh
D. Thức ăn không vệ sinh, nhiễm vi khuẩn E. Coli, thức ăn không rửa sạch, môi trường sống không vệ sinh
Câu 4: Nguồn ô nhiễm nhân tạo gây ra là do
A. Hoạt động công nghiệp               B. Hoạt động giao thông vận tải
C. Đốt cháy nguyên liệu trong sinh hoạt
D. Hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, đốt cháy nhiên liệu trong sinh hoạt .
Câu 5: Biện pháp hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật
A. Trồng rau sạch               B. Hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật
C. Bón phân cho thực vật 
D. Trồng rau sạch, hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật
Câu 6: Các năng lượng không sinh ra khí thải là
A. Năng lượng mặt trời      B. Khí đốt thiên nhiên
C. Năng lượng gió             D. Năng lượng mặt trời và năng lượng gió
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập: 1/ Nhắc lại các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?
2/ Bản thân em đã làm gì để góp phần giảm ô nhiễm môi trường?
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Vẽ sơ đồ tư duy cho bài học để hệ thống lại kiến thức.
_______________________________________________________________
Ngày sọan: 02/04/2023                    
Ngày dạy: 05/04/2023

TIẾT 58: TH- TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 

I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực.
- Năng lực kiến thức sinh học . Năng lực thực nghiệm
- Năng lực nghiên cứu khoa học . Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp.Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
2. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tiêu bản mẫu vật, tranh ảnh.
2. Học sinh
- Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG .
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo
tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b.Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp.
2. HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới:
Báo cáo kết quả điều tra về môi trường ở địa phương.
a.Mục tiêu: HS hiểu được   tác động của con người tới môi trường. Biết đề xuất
các biện pháp khắc phục và nâng cao nhận thức đối với việc chống ô nhiễm môi
trường ở địa phương.
b.Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của bài thực hành.
- Yêu cầu HS dựa vào những kiến thức đã học ở bài trước và kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân về ô nhiễm môi trường ở địa phương để lên kế hoạch tìm hiểu.
- GV y/c hs tìm hiểu tình hình ô nhiễm diễn ra nơi sinh sống ( quanh nơi ở) 
- GV chia lớp thành 4 nhóm theo khu vực sống của HS :
+ Nhóm 1: Thôn Đoàn Kết
+ Nhóm 2: Thôn Ninh Hòa
+ Nhóm 3: Làng Thao
+ Nhóm 4: Làng Gà
- GV hướng dẫn nội dung bảng 56.1 SGK ( 170) 
? Tìm hiểu nhân tố vô sinh, hữu sinh.
? Con người đã có hoạt động nào gây ô nhiễm môi trường. Lấy ví dụ?
- GV hướng dẫn bảng 56.2SGK ( 171) 
+ Tác nhân gây ô nhiễm : Rác, phân ĐV…
+ Mức độ: Thải nhiều hay ít
+ Nguyên nhân: Rác chưa xử lí, phân ĐV chưa ủ thải trực tiếp…
+ Biện pháp khắc phục: Làm gì để ngăn chặn các tác nhân.
- GV cho hs ng/ cứu: Tình hình chặt phá, đốt rừng, trồng lại rừng.
- Cách điều tra gồm 4 bước
theo SGK và theo nội dung bảng 56.3 
+ Xác định rõ thành phần hệ sinh thái đangcó.
+ Xu hướng biến đổi các thành phần trong.
+ Lai có thể theo xu hướng tốt hay xấu.
- HS: điều tra theo nhóm vào ngày nghỉ  và ghi lại kết quả.
- Chú ý: chỉ điều tra phần cơ bản bên ngoài: màu sắc, mùi……
Lưu ý HS về độ an toàn khi hoạt động điều tra, các nhóm phân công cụ thể
	- HS trình bày lại nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và hậu quả của nó.
- Học sinh tìm hiểu tình hình ô nhiễm ở địa phương.
- Hoàn thành bảng 56 .1 SGK.




- HS lắng nghe các bước điều tra 
- HS độc lập điều tra tình hình ô nhiễm, trao đổi nhóm để thống nhất nội dung ghi vào phiếu học tập (theo mẫu sau).




Các yếu tố sinh thái trong môi trường điều tra ô nhiễm
	Yếu tố sinh thái không sống
	Yếu tố sinh thái sống
	Hoạt động của con người trong môi trường

	- .......................................
- .......................................
	- .....................................
	- ......................................


 Kết quả điều tra tình hình và mức độ ô nhiễm
	Các hình thức ô nhiễm
	Mức độ ô nhiễm (ít/nhiều/rất ô nhiễm)
	Nguyên nhân gây ô nhiễm
	Đề xuất biện pháp khắc phục

	
	
	
	

	
	
	
	


- GV tổ chức cho HS quan sát, thảo luận theo từng nhóm, giúp HS đánh giá đúng tình hình ô nhiễm. Chú ý tới nguyên nhân do con người gây nên. Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường.
3. Củng cố  :
- Đại diện các nhóm báo cáo cách tiến hành và kết quả của nhóm.
+ Nguyên nhân gây ô nhiễm.
 + Cách khắc phục.
 + Liên hệ với bản thân: Cần phải làm gì để giảm ô nhiễm môi trường.
*Hướng dẫn về nhà :
- Hoàn chỉnh 2 mẫu bảng đã điều tra được. Tự điều tra môi trường ở khu vực xung quanh nhà mình ở. Đề xuất cách phòng chống ô nhiễm môi trường.
- Đọc kĩ phần còn lại và chuẩn bị cho bài thực hành tiếp theo: “ Điều tra tác động của con người tới môi trường ”
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